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THÔNG BÁO CHI TIẾT LƯƠNG THÁNG tk_thang/2021

	(A) CÁC KHOẢN THU NHẬP:
	(B) CÁC KHOẢN KHẤU TRỪ:

	MỤC:
	THÀNH TIỀN:
	MỤC:
	THÀNH TIỀN:

	(1) Lương cơ bản/tháng:
	tk_luongCoBan
	(13) BHXH-YT-TN 10.5%:
	tk_baoHiem_NV

	(2) Tổng phụ cấp/tháng (Cơm, điện thoại, xăng xe, thu hút, đặc thù, nhà ở..):
	tk_Tong_PhuCap
	(14) Đoàn phí:
	tk_doanPhi

	(3) = (1) +(2) Tổng Thu Nhập/tháng:
	tk_luongHopDong
	(15) Tiền thuế TNCN:
	tk_thue

	(4) Công chuẩn tháng:
	tk_ngayCongChuan ngày
	[bookmark: OLE_LINK2](16) Khấu trừ vượt hạn mức Grab:
	tk_VuotHMTaxi

	(5) Tổng ngày công tính lương:
	tk_tongNgayCong ngày
	(17) Khấu trừ BHSK + TN 
        mua cho người thân:
	tk_BHSKTN

	(6)=(3)/(4)*(5) Tổng lương CB + Phụ cấp:
	tk_tongLCB_PC
	(18)  Phúc Lợi (đã nhận):
	tk_SinhNhat

	(7) Cộng khác 1:  Phúc Lợi (đã nhận)
	tk_SinhNhat
	(19) Khấu trừ đồng phục:
	tk_KTDongPhuc

	(8) Cộng khác 2:  Thưởng (Lễ Tết, Cuối Năm..)
	tk_ThuongLe
	(20) Khác:
	tk_TTKhac

	(9) Cộng khác 3: Tăng ca/Thưởng nóng
	tk_TangcaThuongNong
	
	

	(10) Cộng khác 4: Giới thiệu ứng viên
	tk_GTUV
	
	

	(11) Cộng khác 5:
	tk_TNKhac
	
	

	(12) Cộng khác 6: Lương tháng 13
	tk_LuongTet
	
	

	(I) TỔNG THU NHẬP =(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)
	tk_tongThuNhapGross
	(II) TỔNG KHẤU TRỪ = (13)+(14)+(15)+(16)+(17)+(18)+(19)+(20)
	tk_tong_KhoanGiam

	(III) Các khoản cộng không chịu thuế (Hoàn Thuế TNCN, Hoàn Grab, Chế độ…): tk_TienKhacKoThue

	(C) CÒN LÃNH TRONG THÁNG = (I) - (II) + (III) = tk_thucLanh
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